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I. Giáo Hội Công Giáo Úc hôm qua

Phần lớn lịch sử Giáo hội Công giáo tại Úc liên quan đến vấn đề làm người Úc nghĩa là gì và đâu là quyền lợi của người Công giáo trong xứ sở này. Chủ đề này sẽ xuất hiện nhiều lần khi ta học một phần của lịch sử ấy.

1. Tôn giáo tại Úc trước thời người Da Trắng định cư
	

	Nghi Lễ Xông Khói của Thổ Dân


Khi Đội Thuyền Đầu Tiên tới lục địa Úc năm 1788, có khoảng 750,000 thổ dân tại đây, sống trong gần 700 nhóm khác nhau. Mỗi nhóm có hệ thống tôn giáo riêng với các truyện tích và nghi lễ đặc thù và rất gắn bó với mảnh đất họ sống. 

Ngày nay ai cũng biết việc định cư của người Da Trắng tại lục địa Úc này đã đem lại tàn phá và chết chóc cho người thổ dân và các nền văn hóa của họ. Người định cư da trắng không hiểu đất đai quan trọng như thế nào đối với người thổ dân và người thổ dân cảm thấy khốn đốn ra sao khi bị trục xuất khỏi nơi đó. Khi những người chiếm đất và các nhà chăn nuôi xâm nhập khắp lục địa, lấy đất để canh tác, họ quả đã vi phạm đến những mảnh đất truyền thống của những con người từng sinh sống tại đó từ lâu. Đôi khi Thổ Dân cố gắng bảo vệ cuộc sống và đất đai của mình, thì liền bị giết, có khi bị thảm sát có tổ chức nữa. 

Từ thập niên 1860, Thổ Dân bị cách ly trong những khu vực dành riêng do chính quyền ấn định. Các viên chức quản trị các khu dành riêng này thường làm ngơ hay không biết gì tới các biên giới cũng như cấm kị văn hóa liên quan tới việc xâm nhập mảnh đất của người khác, nên đã gây thêm nhiều trục trặc cho Thổ Dân. Họ phải sống nơi các vùng dành riêng này trong nghèo đói, không được giáo dục và phải tùy thuộc hoàn toàn vào chính quyền trong những nhu cầu căn bản nhất của cuộc sống. Tuy thế, tại một số khu truyền gáo của Kitô giáo, Thổ Dân được hưởng những điều kiện tốt hơn về đời sống, việc làm và giáo dục.

Qua thế kỷ 20, Thổ Dân dần dần nhận được những quyền lợi vốn đương nhiên đối với những người Úc khác. Nhưng mãi đến năm 1967, họ mới được quyền bỏ phiếu. Ngày nay, họ có quyền nạp đơn nơi tòa án đòi lại quyền sở hữu các mảnh đất của tổ tiên. Hiện nay, luật pháp Úc nhìn nhận rằng bất cứ nhóm Thổ Dân nào chứng minh được một liên hệ thiêng liêng liên tục với một khu vực đất đai nào đó, thì họ có quyền đòi lại quyền sở hữu đối với khu vực đất đai ấy. 

2. Những người Công Giáo đầu tiên tại Úc

Những người Công giáo đầu tiên tại Úc cũng là những tội đồ. Khoảng 40,000 tội đồ người Ái Nhĩ Lan tới Úc giữa các năm 1788 và 1868. Trong khi phần lớn các tội đồ này bị đưa tới đây vì các tội trộm cướp và bạo hành, thì không ít người bị đưa tới đây vì tội “gây rối và phản loạn”, có nghĩa là bị kết án chống lại chế độ cai trị của người Anh tại Ái Nhĩ Lan. Những người gây rối chính trị này thường là những người có nhiệt tâm đối với nền độc lập của Ái Nhĩ Lan, nên bị đưa tới đây vì đã thúc đẩy đồng bào của mình chống lại người Anh. Họ không phải là thường phạm, nhưng thường là những người có tư cách và nguyên tắc, chỉ phạm mỗi “tội” là chống lại sự cai trị của Anh. 

Đạo Công giáo mà các tội đồ Ái Nhĩ Lan đem tới Úc là một đạo Công giáo của người nghèo tại Ái Nhĩ Lan. Những người Công giáo này cay đắng trước việc họ bị đàn áp tại chính quê hương mình. Đôi khi các linh mục cũng tham gia và thúc giục những con người lý tưởng nổi loạn này. Bởi thế, ở Úc, trong khi các tội đồ người Anh và Tô Cách Lan theo Thệ Phản thì người Ái Nhĩ Lan theo Công giáo. 

Tuy thế, tất cả các nhân vật nắm quyền tức Thống Đốc, các lãnh tụ quân sự, các viên chức và cả các giáo sĩ nữa đều theo Thệ Phản.

Giáo hội Anh Quốc là Giáo Hội chính thức của thuộc địa, và vị giáo sĩ đầu tiên bước vào sinh hoạt của thuộc địa, Mục sư Samuel Marsden, chính là một giáo sĩ của Giáo Hội Anh Quốc. Mục tiêu của các nhà cầm quyền tại thuộc địa là duy trì luật lệ, trật tự xã hội và phong tục của người Anh. Trong bầu không khí ấy, người Ái Nhĩ Lan bị khinh ghét.

Năm 1798, tại Ái Nhĩ Lan, có cuộc nổi loạn rất bạo động, và điều ấy gây cho nhà cầm quyền nghi ngờ nhiều đối với mọi người Công giáo. Tại Úc, ngay từ đầu vốn đã có những chua cay, ngờ vực và chống báng giữa các nhà cầm quyền thuộc địa và người Công giáo. Đức tin Công giáo, cũng như ảnh hưởng của Giáo Hoàng và các linh mục Công giáo bị coi là mối đe doạ đối với nền văn minh “cao hơn” mà các nhà cai trị Anh đang đại diện. 

Năm 1804, William Johnston, một người Ái Nhĩ Lan bị đầy tới đây vì đã tham gia cuộc nổi loạn năm 1798 tại Ái Nhĩ Lan, triệu tập 300 người tại một địa điểm bên ngoài Sydney. Ông lãnh đạo họ nổi loạn chống lại Chính Quyền tại Castle Hill thuộc New South Wales. Cuộc nổi loạn này bị dẹp rất nhanh và rất vũ bão, nhưng nó chồng chất thêm ngờ vực, thù hận và sợ sệt nơi nhà cầm quyền đối với người Ái Nhĩ Lan. Người ta qui trách cuộc nổi loạn này cho giáo huấn Công giáo và cho sự kiện này là người Ái Nhĩ Lan được phép tụ tập để dự Thánh Lễ. Số là một linh mục tội đồ tên là Dixon trước đó được phép dâng Thánh Lễ dưới một ít hạn chế. Vì cuộc nổi loạn trên, việc cử hành thánh lễ ấy đã bị bãi bỏ. 
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	Cha Therry


Nỗi sợ và kỳ thị đối với người Công giáo càng được các giáo sĩ của Giáo Hội Anh Quốc và các giáo sĩ Thệ Phản khác đổ thêm dầu. Chúng được mọi người có thẩm quyền và ảnh hưởng tại thuộc địa hỗ trợ. Đó là cơ sở làm nền cho các diễn biến sau này xẩy ra. Chúng kéo dài đến tận những thập niên 1800, và như sẽ thấy trong phần kế tiếp của bài này, qua cả thế kỷ 20 nữa. 

Phải đợi đến năm 1820, các linh mục Công giáo đầu tiên, hai cha Therry và Conolly, mới tới được thuộc địa. Biến cố này đánh dấu buổi khởi đầu của việc thờ phượng và nền giáo dục Công giáo thường xuyên tại Úc. Cho đến năm 1872, chính quyền thuộc địa đã cấp tiền cho bất cứ giáo hội nào muốn mở trường dạy học, vì lúc ấy hệ thống giáo dục của nhà nước chưa được phát triển bao nhiêu. Các cha Therry và Conolly vất vả lắm mới khởi sự được hệ thống giáo dục Công giáo nhỏ nhoi của mình. Bắt đầu, các giáo dân không được huấn luyện phải đứng lớp. Nền giáo dục Công giáo đã được khởi sự như thế.

3. Nền tảng ban đầu của các trường Công Giáo

Các giai đoạn của Đạo Công giáo tại Úc trong bài này bắt đầu năm 1872. Đến lúc đó, Giáo hội Công giáo đã được thiết lập vững chãi tại Úc. Khoảng thập niên 1830, các nhà thờ Công giáo đầu tiên đã được xây dựng và đến năm 1861, đã có các Giám mục Công giáo cho Sydney, Hobart, Adelaide, Perth, Melbourne và Brisbane. Cho đến năm 1872, các trường Công giáo cũng như các trường của các giáo hội khác được chính quyền tài trợ giống như các trường công lập. 

	[image: image2.jpg]




	Á Thánh Mary MacKillop


Các Dòng Nữ Tu Bác Ái và Nữ Tu Nhân Lành đã có mặt tại Úc, làm việc giữa người nghèo. Dòng Nữ Tu Samaritanô Nhân Hậu đã được Tổng Giám mục Polding thiết lập năm 1857. Mẹ Maria MacKillop và Cha Julian Tennison Wood đã lập Dòng Nữ Tu Thánh Giuse năm 1866 và đã mở nhiều trường cho trẻ em nghèo ở thôn quê thuộc vùng Nam Úc, và sau đó tại khắp các thuộc địa khác. Đồng thời, các tư thục Công giáo độc lập cũng được thành lập khắp nơi, do các tu sĩ nam nữ phụ trách, như trường của dòng Sư Huynh Kitô giáo người Ái Nhĩ Lan mở năm 1868. Các nền móng này đã được xây dựng trước khi có các Đạo Luật Giáo Dục trong thập niên 1800, là các đạo luật thay đổi phương thức tài trợ. Nhiều dòng tu đến trước năm 1872, nhiều dòng khác đến sau thời điểm này. 

4. Miễn phí, bắt buộc và thế tục

Năm 1872, tại Victoria, và không bao lâu sau tại các thuộc địa khác ở Úc, các chính phủ tiểu bang ban hành các Đạo Luật Giáo Dục. Bản chất các đạo luật ấy là: nền giáo dục cho mọi trẻ em phải là một nền giáo dục miễn phí, bắt buộc và thế tục.

Cho đến lúc các đạo luật này được thông qua, Giáo hội Công giáo cùng với các giáo hội Kitô giáo khác vốn đã điều hành hệ thống giáo dục tiểu học của riêng mình, được chính phủ nâng đỡ về phương diện tài chánh. Trong xã hội Úc lúc ấy, có nhiều thành phần không thích tình trạng này, do đó tỏ ra cay chua, ngờ vực người Công giáo và các trường học của họ. Giáo Hội Anh Quốc (hay Anh Giáo) muốn trở thành Giáo Hội chính thức tại Úc, và các căng thẳng khác phát sinh giữa các hệ phái Thệ Phản với nhau. Người Công giáo, mà phần đông là Ái Nhĩ Lan, bị coi như những tên ngoại nhập, hầu như có tính bộ tộc chỉ biết trung thành với nhau và với Giáo hội của mình mà thôi. Nhiều người trong số họ là con cháu những tên tội đồi bị đầy tới đây vì chống lại sự cai trị của người Anh tại Ái Nhĩ Lan. Họ bị nhiều viên chức chính phủ lẫn các Giáo hội Thệ Phản coi như những tên cấp tiến nguy hiểm Một trong những phe phái dẫn đến việc đưa ra các Đạo Luật Giáo Dục từng nghi ngờ người Công giáo và các trường học của họ trong cộng đồng Úc. 

5. Các đạo luật giáo dục

Trong các năm dẫn đến các Đạo Luật Giáo Dục, có một cuộc tranh luận dữ dội trong cộng đồng Úc về chỗ đứng của tôn giáo trong lãnh vực giáo dục. Nên để các Giáo hội hay chính phủ có trách nhiệm giáo dục trẻ em? Đâu là chỗ đứng, nếu có, của tôn giáo trong giáo dục? Cuối cùng, các Đạo Luật Giáo Dục nói rằng từ nay mọi trường học đều thế tục hết. Điều này có nghĩa là chúng không được liên hệ với bất cứ Giáo hội nào, và tôn giáo sẽ không trở thành một thành phần của học trình. Mọi trường phải miễn phí và mọi trẻ em buộc phải đi học. Các Đạo luật này đánh dấu việc ra đời của hệ thống giáo dục tiểu bang tại Úc và đã dẫn tới nhiều hệ thống giáo dục khác nhau hiện có tại Úc ngày nay. Tuy nhiên, nó tạo ra một cú đánh trầm trọng cho Giáo hội Công giáo, là một Giáo hội dựa nhiều vào tài trợ của chính phủ trong việc điều hành các trường của mình. Phản ứng của Giáo hội Công giáo trước cú đánh này đã phát sinh ra hệ thống giáo dục Công giáo như ta thấy ngày nay tại Úc. 

6. Xây dựng các trường Công Giáo

Bất chấp các Đạo Luật Giáo Dục, các cộng đoàn Công giáo tại Úc cương quyết duy trì các trường Công giáo của mình. Để xây các trường này và giữ cho chúng tiếp tục mở cửa, giáo dân, nhiều người rất nghèo, đã gom góp tiền bạc từ nguồn dự trữ riêng của họ. Phần các Giám mục thì đem tới Úc nhiều dòng tu nam nữ, vốn là những dòng quen sống khó nghèo và sẵn sàng dạy những lớp đông học trò trong những ngôi nhà ọp ẹp thiếu thốn mọi bề. Người Công giáo rất rõ ràng về mục tiêu các trường học của họ. Mục đích là dạy con em họ về đức tin chân chính, mà phần lớn họ đồng hóa với đức tin Ái Nhĩ Lan, và giúp con em họ có thể đem đức tin ấy vào mọi giai tầng xã hội Úc.

“Đối tượng chính của chúng ta sẽ luôn là dạy cho các học sinh trên hết biết trân trọng ơn cứu rỗi đời đời của chúng, và duy trì ơn cứu rỗi này bằng cách trung thành và bền bỉ tuân giữ niềm tin của Cha Ông” (Sư Huynh O’Hagan, Dòng Sư Huynh Kitô Giáo, trong buổi Khai Mạc Trường Sư Huynh Kitô Giáo tại Balmain, NSW, năm 1887). 

Niểm hãnh diện là người Công giáo và cảm thức cho rằng người Công giáo phải đấu tranh cho sự sống còn của mình chống lại thế gian đã được phát biểu cách tuyệt mỹ trong ca khúc thường được các trường Công giáo ở Úc hát đến tận thế kỷ 20.

Niềm tin Cha Ông

Vẫn đang sống còn

Bất chấp nhà tù, lửa gươm.

Trái tim ta cao hứng hân hoan

Khi nghe những lời vinh quang ấy quá.

Niềm tin Cha Ông, niềm tin thánh hóa!

Ta thề trung thực cùng ngươi đến chết

Ta thề cùng ngươi đến chết thực trung.

(Faith of our Fathers

Living still,

In spite of dungeon, fire and sword.

O how our hearts beat high with joy

Whene’er we hear that glorious word.

Faith of our Fathers, holy faith!

We will be true to thee till death.

We will be true to thee till death). 

Một khúc được người Công giáo Ái Nhĩ Lan ở Úc thêm vào trong thời gian này cho thấy cha ông nói tới trong bài ca chính là các thánh của Ái Nhĩ Lan và các sức mạnh của sự ác chính là chính phủ và các hệ phái khác từng muốn buộc họ phải đứng ngoài sinh hoạt Úc.

Niềm tin Cha Ông, mưu ma sức mạnh

Kết liên làm ngươi cay đắng.

Nhưng các thánh Ái-lan sẽ chiến đấu

Và duy trì ánh sáng ngươi rạng ngời. 

(Faith of our Fathers, guile and force,

To do thee bitter wrong unite.

But Erin’s saints shall fight for us

And keep undimmed thy blessed light).

Campion, E. (1982). “Rockchoppers: Growing up Catholic in Australia” Victoria:

Penguin Books tr. 51-55

Sau này, các ý niệm tương tự cũng được nói lên trong một bài hát được các học sinh các trường Công giáo sử dụng: 

Em là em nhỏ Công giáo

Em yêu đức tin của em

Em sẽ trung thực với thánh Giáo hội

Và bền vững cho đến chết

Em lánh những trường tìm cách

Chài mời thiếu niên Công giáo tội nghiệp

Không có không biết trường nào

Mà chỉ biết trường dạy điều chân thật I am a little Catholic

(I love my holy faith

I will be true to holy Church

And steadfast unto death.

I shun the schools of those who seek

To snare poor Catholic youth

No Church I own, no school I know,

But those that teach the truth)

7. Giáo dục tôn giáo và nền linh đạo Ái Nhĩ Lan

Giáo dục tôn giáo trong các trường Công giáo từ thời này cho đến tận thập niên 1950 dựa trên một cuốn sách nhỏ, được soạn lại năm 1937, và sau này gọi là ‘Sách Giáo Lý Nhỏ Mầu Xanh’. Sách này soạn dưới hình thức hỏi thưa mà các học sinh phải học thuộc lòng. Bài học tôn giáo trong ngày gồm việc học sinh phải đọc to các câu trả lời trong sách, nói đến mọi vấn đề tín lý, luân lý và luật Giáo hội. Linh mục hay Giám mục thường xuyên tới khảo hạch các em xem có biết các câu trả lời của sách giáo lý hay không.

Nhà sử học Công giáo, Edmund Campion, khi viết về những ngày đầu tiên của các trường Công giáo tại Úc, đã miêu tả nền linh đạo độc đáo đầy tính Ái Nhĩ Lan mà các học sinh phải hấp thụ cùng với các câu trả lời Giáo lý của mình như sau: 

“Các trường học là những căn nhà ọp ẹp, không sơn phết, chưa bao giờ có đủ tiền. Nhân viên các trường này là những người đàn ông đàn bà làm việc quá sức, được chuẩn bị quá ít. Nhưng bù đắp cho cái thiếu vắng hào nhóang ấy (dù đôi lúc vẫn có đó), là lòng hy sinh quên mình và tình yêu thương học trò vô sánh của họ. Học trò, phần lớn con cái nhà lao động, thuộc các gia đình đông người mà sau này ta thường gọi là gia đình mở rộng. Ở trường, các em hấp thụ một nền văn hóa mà phần lớn sẽ không bao giờ để mất. Kinh cầu, tuần chín ngày, ăn năn tội cách trọn, mục đích của sửa mình, bái gối, giúp lễ - sẽ là những ngôn từ văn hóa đặc trưng xuất hiện dễ dàng trong đàm thoại của các em suốt quãng đời còn lại, bất kể là nhếch nhác hay ngoan đạo” (Campion, E. [1982], Rochchoppers: Growing up Catholic in Australia. Victoria, Penguin Books, tr.68).

Người Công giáo của Úc thấy rằng các trường học, mà họ từng làm việc vất vả và hy sinh rất nhiều cho, có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là giáo huấn trong đức tin Công giáo và mục đích thứ hai là bảo đảm cung cấp cho các trẻ em Công giáo một nền giáo dục giúp các em có thể có chỗ đứng gây ảnh hưởng trong xã hội Úc.

Người Công giáo chiếm khoảng một phần tư dân số Úc, và qua các trường học cũng như sinh hoạt giáo xứ tích cực của họ, họ đã gây được áp lực trên chính phủ và các giáo hội Thệ Phản chủ yếu. Họ nhất định không chấp nhận địa vị công dân hạng nhì và điều này gây nên cuộc tranh luận sôi nổi trong xã hội nói chung. 

8. Đức Tổng Giám mục Vaughan
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	Đức TGM Vaughan


Tổng Giám mục Roger Vaughan xưa nay được mệnh danh là kiến trúc sư của nền giáo dục Công giáo tại Úc. Từ Anh đến Úc năm 1873, ngài làm Giám mục phó cho Tổng Giám mục Polding và khi TGM Polding qua đời, ngài nối nghiệp làm tổng Giám mục Sydney. Trẻ trung, nhiều nghị lực và có tầm nhìn xa, ngài bắt tay xây dựng nền giáo dục Công giáo và biến Đạo Công giáo thành một lực lượng hữu hình tại Úc. Nhà sử học Patrick O’Farrell miêu tả Tổng Giám mục Vaughan như sau:

Như vậy là ở đây ta thấy một giáo sĩ với nhiều khả năng phi thường, ý chí mạnh, tự hào và có tham vọng trong sinh hoạt của một tôn giáo trí thức, một bậc thầy hùng biện của nghệ thuật giảng thuyết. Ông không được người ta muốn có tại Úc lúc đó. (O’Farrell,P. (1968). The Catholic Church in Australia: A Short History, 1878-1967. Sydney: Thomas Nelson Aus. Ltd, tr.123)

Vaughan tin chắc rằng cộng đồng Công giáo ở Úc phải theo đuổi hai con đường rõ ràng nếu Đạo Công giáo muốn có chỗ đứng trong lòng quốc gia. Con đường thứ nhất là xây dựng những nơi thờ phượng thật đẹp và thật nổi và con đường thứ hai phải xuyên qua giáo dục Công giáo. Ngài quyên tiền để hoàn tất nhà thờ chánh tòa St Mary tại Sydney và trong vòng mười năm từ khi làm tổng Giám mục, ngài đã gia tăng gấp đôi con số các nhà nguyện và nhà thờ Công giáo khắp New South Wales. Ngài biến trường Công giáo thành biểu tượng của Đạo Công giáo tại Úc, đem nhiều dòng tu nam nữ tới Úc để dạy trong các trường ấy và thúc giục giáo dân Công giáo đóng góp cho các nhà thờ và các trường học, là hai thứ sẽ thiết dựng Đạo Công giáo như một lực lượng trong đời sống Úc. Trong khi trở lại Anh để tuyển thêm nhiều thầy giáo cho các trường, ngài qua đời ở đó năm 1883, mới vừa tròn 49 tuổi!

9. Đức Hồng y Moran

Tổng Giám mục kế tiếp của Sydney là Đức Hồng y Moran. (Ngài được Đức Giáo hoàng Leo XIII phong Hồng y chưa đầy một năm sau khi làm tổng Giám mục Sydney). Là Giám mục gốc Ái Nhĩ Lan đầu tiên của Sydney, nên ngài được người Công giáo Ái Nhĩ Lan chào đón hân hoan. Cộng đồng người Ái Nhĩ Lan ở Úc vẫn muốn đánh tan ảnh hưởng của người Anh, ngay cả trong sinh hoạt Giáo hội, và lấy sinh hoạt tôn giáo cũng như quốc gia Ái Nhĩ Lan làm mẫu mực cho Úc. Họ hy vọng rằng vị tổng Giám mục Ái Nhĩ Lan này sẽ giúp họ làm được điều đó. Tuy nhiên, Moran lại tin rằng con đường trước mặt không phải là tạo nên một Ái Nhĩ Lan tại Úc. Ngài chủ trương hội nhập xã hội, mong muốn người Công giáo Úc thích ứng vào một cộng đồng đa dạng đánh dấu bằng chấp nhận và kính trọng nhau. Ngài khuyến khích người Công giáo gia nhập các sinh hoạt chính trị, và trong thời ngài làm tổng Giám mục, người Công giáo trở nên rất tích cực về phương diện chính trị nhất là trong nội bộ Đảng Lao Động, một đảng phát sinh từ phong trào lao động năm 1891. 
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	Đức HY Moran


Moran tin chắc rằng người Công giáo phải tích cực trong lãnh vực xã hội và chính trị để thay đổi chúng. Ngài cho rằng người Công giáo không những chỉ cần những nhà thờ đẹp, mà, cũng như tại Âu Châu, họ còn cần những ngôi nhà thích đáng cho các Giám mục của mình và các chủng viện để đào tạo linh mục nữa. Ngài cho xây dinh tổng Giám mục tại Manly, và một trú sở khác cạnh Nhà thờ Chính tòa St Mary. Ngài cũng xây Học viện St Patrick tại Manly làm chủng viện toàn quốc để đào tạo các linh mục. Vào lúc đó, tất cả các linh mục tại Úc đều là người Ái Nhĩ Lan, nhưng Moran cương quyết huấn luyện linh mục người Úc. Đến thời ngài làm tổng Giám mục, quả thật có những người Công giáo tại Úc chưa bao giờ biết Ái Nhĩ Lan và tự nhận mình là Úc chứ không phải Ái Nhĩ Lan.

Cùng với các Giám mục Úc khác, ngài thành công trong việc vận động các thẩm quyền giáo dục tiểu bang chịu thanh tra các trường Công giáo, nhờ thế bảo đảm rằng các trường này cung cấp cho các học sinh Công giáo một nền học vấn không thua gì hệ thống giáo dục tiểu bang. Ngài hy vọng rằng điều ấy có nghĩa tài trợ của tiểu bang sẽ trở lại với các trường Công giáo. Tuy nhiên, phải bẩy mươi năm sau, việc ấy mới xẩy ra. 

Dưới sự lãnh đạo của Moran và nhiều Giám mục Úc khác, hệ thống giáo dục Công giáo phát triển cả về phẩm lẫn số lượng. Cái nhìn của Moran hướng tới một Giáo Hội Úc duy nhất, chứ không nhằm tạo ra một tổ hợp các Giáo hội thuộc địa, và ngài cố gắng làm việc cho sự hiệp nhất ấy. Ngài triệu tập khá nhiều công đồng các Giám mục Úc và đi khắp Úc và New Zealand để gặp gỡ giáo dân Công giáo và đem lại sự hiệp nhất cho Giáo hội. 

10. Hồng y Moran và Liên Bang

Năm 1895, hội nghị các Thủ hiến Tiểu bang thỏa thuận rằng sẽ có những cuộc bầu cử vào Hội Nghị Liên Bang (Federal Convention). Nhiệm vụ của hội nghị này là quyết định phương cách thành lập một chính phủ liên bang cho Úc. Trong một cuộc họp tại Bathurst để đề cử ứng viên, Hồng y Moran ủng hộ mạnh mẽ cho một Liên Bang Úc (Australian Federation). Mặc dù cuối cùng ngài không được bầu vào Hội Nghị Liên Bang, nhưng việc ngài can dự vào nền chính trị của Úc đã gây nên xôn xao trong dư luận. Một số người Công giáo nghĩ rằng việc ấy chỉ tổ gây thêm cuồng tín về phía người Công giáo và một số người Thệ Phản thì tin rằng đây là khởi đầu việc người Công giáo thôn tính nước Úc! Quả là một dịp khiến người ta nhớ đến chủ nghĩa bè phái vẫn nằm bên dưới bộ mặt sinh hoạt tại Úc. Nó đánh dấu sự can dự sâu sắc của người Công giáo Úc vào các đảng phái chính trị. 

11. Người Công Giáo và Đảng Lao Động

Đảng Lao Động tại Úc khởi sự trong thập niên 1890 từ phong trào nghiệp đoàn. Từ đầu thế kỷ 20, lúc Liên Bang trở thành một thực tế, đại đa số người Công giáo gia nhập Đảng Lao Động. Vì các nhóm Thệ Phản chống báng Công giáo mạnh mẽ thích gia nhập các đảng phái khác để ra tranh cử, nên nhiều người Công giáo tin rằng Đảng Lao Động là chính đảng duy nhất không thiên vị chống lại người Công giáo. Xuất thân từ phong trào nghiệp đoàn, Đảng Lao Động cũng ủng hộ những người thuộc giai cấp thấp về xã hội và kinh tế tại Úc và làm việc cho những con người tầm thường. Khởi đầu nó được miêu tả là Đảng Xã Hội, một thứ triết lý bị Giáo hội kết án. Tuy nhiên, năm 1905, trong một thư mục vụ gửi giáo dân, các Giám mục Úc tuyên bố rằng Đảng Lao Động chỉ duy xã hội trong vấn đề sửa sai những bất công và khốn cùng của giai cấp thợ thuyền nghèo khổ mà thôi. 

12. Thất vọng với Đảng Lao Động

Đến năm 1910, lúc Đảng Lao Động thắng các cuộc bầu cử cấp Tiểu và Liên Bang, thì hiển nhiên là nhờ khối lượng đông đảo người Công giáo mà họ đạt được chiến thắng đó. Cùng năm ấy, nhà vô thần và xã hội chủ nghĩa Joseph McCabe đi du thuyết tại Úc và được Thủ Hiến Lao Động chiêu đãi tại Melbourne. Các người Công giáo từng làm việc và bỏ phiếu cho Lao Động hết sức tức giận. Rõ ràng là Đảng Lao Động lợi dụng lòng trung thành của người Công giáo, còn các niềm tin và lý tưởng Công giáo thì không được tôn trọng chút nào trong nội bộ Đảng này. Các dân biểu Công giáo không dám chống đối những mâu thuẫn công khai đối với đức tin Công giáo. Dư luận chung cho rằng người Công giáo không dám đầu phiếu cũng như suy nghĩ công khai với tư cách Công giáo. Đức tin của họ chỉ thuộc cuộc sống cá nhân mà thôi, người ta nghĩ vậy. Người Công giáo chỉ được chấp nhận về phương diện xã hội nếu họ không hành xử cách công khai như người Công giáo. Bất hạnh thay, phần lớn người Công giáo không công khai phản đối việc này, mà vẫn tiếp tục phí sức cho những tranh chấp giữa các hệ phái Kitô giáo mỗi ngày một trở nên tồi tệ hơn trong giai đoạn này.

13. Tiến sĩ Mannix và Liên Đoàn Công Giáo
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	Đức TGM D. Mannix


Người Công giáo trong Đảng Lao Động duy trì một phương thức ôn hòa, lui vào bóng tối, không muốn thách thức các hành động của Đảng dù chúng đi ngược với các xác tín tôn giáo của mình. Tuy nhiên, khá nhiều người Công giáo cảm thấy thất vọng chua cay vì sự ủng hộ Đảng Lao Động của mình đã không đạt được việc chính phủ chịu trợ cấp ngân khoản cho các trường Công giáo. Năm 1911, tại Victoria, Liên Đoàn Công Giáo đã được thành lập với sự ủng hộ của các Giám mục. Nó mau chóng phát triển qua các tiểu bang khác và chỉ trong hai năm đã có 100,000 đoàn viên. Mục đích của Liên Đoàn Công Giáo là đoàn kết người Công giáo Úc lại với nhau, để giúp nhau đứng lên tranh đấu cho các nguyên tắc và niềm tin của mình giữa lòng xã hội. 

Năm 1913, Tiến sĩ Daniel Mannix, cựu giám đốc Học Viện Maynooth, Ái Nhĩ Lan, tới Melbourne làm Giám mục phó cho vị tổng Giám mục Thomas Carr tuổi đã cao. Ngài khá khác với Hồng y Moran. Trong khi Moran tìm hòa hoãn với đối phương trong các vấn đề đức tin, thì Tiến sĩ Mannix từ khước mọi thỏa hiệp với bất cứ ai tìm cách bịt miệng người Công giáo trong lãnh vực công. Ngài thúc giục người Công giáo đứng lên bảo vệ các nguyên tắc và tỏ ra cương nghị đối với các niềm tin của mình. Ngài là người cương nghị và nói thẳng, say mê tin tưởng vào nền giáo dục Công giáo, và vào quyền của người Công giáo phải được chính phủ tài trợ trong việc chọn trường cho con em mình. Ngài quan tâm sâu sắc đến công bằng xã hội và hoàn toàn ủng hộ Liên Đoàn Công Giáo trong cuộc đấu tranh dành công bằng giáo dục của họ. Trong vòng một năm từ khi tới Melbourne, ngài đã kéo công luận lưu tâm đến vấn đề trên đến nỗi một tờ báo đã mệnh danh ngài là “vị giáo chủ Công giáo hung hăng và gây hấn nhất tại Úc” (Trích trong O’Farrell,P. (1968) The Catholic Church in Australia: A Short History, 1878-1967. Sydney: Thomas Nelson Ltd, tr.201)

.

Người Công giáo ở Melbourne rất yêu mến ngài, nhận ra nơi ngài một nhà lãnh đạo sẵn sàng đứng bên cạnh họ chống lại ‘địch thù’, tức chính phủ từng từ khước họ sự công bằng trong giáo dục. Hãy nghe một giáo dân nhận định về ngài: 

“Đức Tổng Giám mục Mannix quả là một vị Hoàng Tử của Giáo Hội, ít nhất đối với chúng tôi. Ngài thường tham dự các nghi lễ tại giáo xứ chúng tôi, luôn luôn mặc phẩm phục trang trọng. Ngài mang áo mũ rực rỡ và chống gậy mục tử bằng vàng với vòng gậy quay ra ngoài để chỉ rằng mình là một Giám mục không từ một dòng tu mà là từ một giáo phận. Tôi từng là trẻ nữ tung hoa khi ngài theo kiệu Thánh Thể” (Arnold, J. (1985).Being a Catholic in the 1950s. Melbourne: Collins Dove, tr.79-80).

14. Thế Chiến I và vấn đề giáo dục

Khi Thế chiến I bùng nổ, người Công giáo cương quyết ủng hộ các cố gắng chiến tranh, mặc dù họ cảm thấy cái đất nước họ đang ủng hộ ấy đã khước từ họ sự công bình trong giáo dục. Với chiến tranh đang tiếp diễn, những người Úc khác không coi các đòi hỏi của người Công giáo đối với việc trợ giúp các trường của họ là quan trọng, nhưng tiến sĩ Mannix vẫn nhấn mạnh đến vấn đề này.

Đối với chúng ta, vấn đề hàng đầu và chủ yếu là liệu các trường Công giáo của chúng ta có còn duy trì được đặc tính Kitô giáo của chúng hay không, và liệu Úc, với năm tháng trôi qua, có mỗi ngày mỗi trở nên một lãnh thổ Kitô giáo hay càng ngày càng trở nên một mảnh đất ngoại đạo. (Dr Mannix. 1914. Trích trong O’Farrell,P. (1968). The Catholic Church in Australia: A Short History, 1878-1967. Sydney: Thomas Nelson Aus. Ltd. Tr.210)

Dù đang chiến tranh, Mannix vẫn nhất định tranh đấu chống bất công giáo dục. Năm 1914, được sự ủng hộ của Liên Đoàn Công Giáo tại Victoria, ngài bắt đầu chiến dịch vận động người Công giáo không bỏ phiếu cho các chính trị gia chống Công giáo trong mọi cuộc tuyển cử, dù thuộc đảng Lao Động hay không. Mannix cảnh cáo đảng Lao Động rằng nếu họ không trợ giúp nền giáo dục Công giáo, người Công giáo sẽ rút lại sự ủng hộ của họ và sẽ thành lập chính đảng riêng để thăng tiến quyền lợi Công giáo. Năm 1915, Hiệp Hội Thợ Thuyền Công Giáo Victoria, một nhóm đảng viên đảng Lao Động, được thành lập với sự ủng hộ của các Giám mục để hành động bên trong đảng Lao Động dành công bằng giáo dục. Tiến sĩ Mannix hiểu ra rằng trừ khi một chính trị gia bị đe doạ mất phiếu, không tài nào có thể thuyết phục ông ta thay đổi ý kiến. Lá phiếu được coi là tối yếu. Như chính Tiến sĩ Mannix đã nói:

Lý luận với một chính trị gia trung bình, trừ phi đồng thời anh bỏ phiếu chống lại ông ta, thì chỉ là chuyện ném hoa giấy vụn vào một con tê giác mà thôi. (Dr Mannix. Trích lại trong O’Farrell, P. (1968). The Catholic Church in Australia. A Short History, 1878-1967. Sydney: Thomas Nelson Aus. Ltd. Tr. 212).

Niềm hoài nghi và sợ sệt người Công giáo đối với lập trường cương nghị trên đã được tờ Daily Telegraph ở Sydney và các tờ báo khác nói lên:

Các công dân Công giáo của tiểu bang này đang mưu toan thiết lập ách thống trị bè phái lên toàn bộ cộng đồng và khuất phục trọn bộ nền chính trị dân sự dưới ách cai trị của giáo hội. (Daily Telegraph, 1914).

Tiến sĩ Mannix thấy rằng trong khi người Công giáo chiếm một phần tư dân số Úc, họ chỉ hưởng một phần mười sự thịnh vượng của cả nước. Ngài tin rằng họ phải lợi dụng nền giáo dục đại học mới mong có chỗ đứng trong mọi giai tầng xã hội. Nên ngài đã bảo trợ việc xây Học Viện Newman trong Đại Học Melbourne, một học viện trú sở cho các sinh viên Công giáo học tại đại học này, và cổ động nhiều cuộc tranh biện trí thức giữa các sinh viên Công giáo. 

15. Tiến Sĩ Mannix và vấn đề động viên

Chiến tranh càng tiếp diễn, người Công giáo càng cảm thấy mình là người ngoại cuộc tại Úc. Sự mất tin tưởng giữa chính phủ và cộng đồng Công giáo cũng như giữa cộng đồng Công giáo và các giáo hội khác càng ngày càng gia tăng. Đến năm 1916, các mối liên hệ ấy căng thẳng đến nỗi người Công giáo bị tố cáo là không chia sẻ gánh nặng chiến tranh và tránh né không gia nhập quân ngũ. 

Tháng Tư năm 1916, tại Ái Nhĩ Lan, có cuộc nổi loạn chống lại chính quyền Anh, và người Công giáo tại Úc tin rằng chính người Anh đã gây hấn khiến xẩy ra như vậy. Họ không thể ủng hộ cả người Ái Nhĩ Lan lẫn Đế quốc Anh. Người Công giáo Úc bèn quyên tiền gửi về Dublin tái thiết thành phố hoang tàn này. Điều ấy làm những người trung thành với Anh tức giận. 

Vào thời gian này, chính phủ Úc muốn tổng động viên, buộc mọi thanh niên Úc phải gia nhập quân ngũ. Tiến sĩ Mannix cực lực phản đối việc này, đặt câu hỏi tại sao người Ái Nhĩ Lan tại Úc lại phải chiến đấu cho chính phủ Anh khi chính chính phủ này không đem lại tự do cho Ái Nhĩ Lan. Ngài cũng nhấn mạnh rằng Úc cần thanh niên để xây dựng đất nước này thay vì chiến đấu cho Anh.

Lập trường của Tiến sĩ Mannix cũng được Tiến sĩ Maurice O’Reilly và nhiều nhà lãnh đạo Công giáo nổi tiếng khác phát biểu rõ ràng và mạnh mẽ tại Sydney. Mặc dù không phải người Công giáo nào cũng đồng ý với lập trường của Tiến sĩ Mannix, vấn đề động viên dường như đã biểu tượng cho sự đàn áp mà người Công giáo cảm nhận lâu nay trong xã hội Úc. Tiến sĩ Mannix chỉ nói lên điều nhiều người Công giáo cảm nhận trong lòng, đó là đàn áp và bất công. Ngài là phát ngôn viên của giáo dân Công giáo trong vấn đề này, vì đa số các Giám mục và linh mục Công giáo cũng chống đối động viên. Vấn đề ấy đã gây chia rẽ trong Đảng Lao Động và 24 đảng viên trong Quốc hội Liên Bang đã bỏ đảng Lao Động vì nó. 21 người trong số ấy là Thệ Phản và sự kiện này làm người Công giáo bên trong Đảng Lao Động trở nên càng quan trọng hơn nữa.

Nói rằng vấn đề động viên gây chia rẽ người Công giáo Úc thì không hẳn đúng, nhưng quả nó gây ra ngưng trệ. Một số người Công giáo giầu có và có địa vị bất đồng với quan điểm của Mannix, và với thái độ cương nghị của ngài, nên đã cố gắng để ngài im tiếng. Cuối cùng Mannix ra mặt trực tiếp kình chống thủ tướng William Hughes và điều này càng làm ngài trở nên anh hùng. 

Cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên về động viên bị đánh bại. Trước đó, người ta vốn coi động viên là trung thành với Đế Quốc, và việc nó bị đánh bại bởi một nhà lãnh đạo Công giáo chỉ là một suy đoán, không chính xác, nhưng đã làm nhiều giới trong xã hội Úc coi Tiến sĩ Mannix như một thế lực nguy hiểm và gây loạn.

Dưới đây, một sử gia Công giáo đã tóm lược vấn đề của thời ấy như sau:

Điều căn bản trở thành vấn đề vào thời điểm này… không hẳn là động viên mà là chỗ đứng của người Công giáo trong xã hội Úc. Vấn đề căn bản này đã, và luôn luôn, liên hệ chặt chẽ với vấn đề nhà nước nhìn nhận các yêu sách giáo dục của Công giáo. (O’Farrell, P. (1968). The Catholic Church in Australia: a Short History, 1878-1967.Sydney: Thomas Nelson Ltd. Tr. 229)

16. Nhiều cảm quan chống Công Giáo khác

Việc đánh bại cuộc trưng cầu động viên dẫn tới làn sóng chống Công giáo khắp Úc. Giáo hội Công giáo bị tố cáo không trung thành với Đế Quốc, và người ta đồn đại là Giáo hội ấy nhận tiền bạc và trợ giúp từ Đức Quốc. Vấn đề gây tức giận nhiều nhất cho Chính phủ Úc là Giáo hội Công giáo tiếp tục hỗ trợ người Ái Nhĩ Lan trong cuộc nổi loạn chống sự cai trị của Anh. Tháng Năm 1920, Tổng Giám mục Mannix lên đường qua thăm Rome và Ái Nhĩ Lan. Ngài được nồng nhiệt tiếp đón tại Mỹ, nhưng trước khi tới Ái Nhĩ Lan, tầu chở ngài bị các chiến hạm Anh chặn đường và ngài không được phép tới Ái Nhĩ Lan cũng như các thành phố Anh có đông dân Ái Nhĩ Lan. Trở lại Úc năm 1921, ngài là tâm điểm cuộc đấu tranh về việc mang cờ Union Jack trong cuộc diễn hành ngày Thánh Patrick. Năm kế tiếp, Hội Đồng Thành Phố Melbourne ra lệnh cấm không cho diễn hành nữa, nhưng lệnh cấm này bị coi là bất hợp pháp, nên cuộc diễn hành vẫn được tổ chức. Dù vấn đề Ái Nhĩ Lan đã lắng đọng, qua năm 1922, lòng thù ghét người Công giáo trong xã hội Úc mạnh đến độ các nhà đấu tranh Thệ Phản đã kiểm soát được chính phủ và ban hành Đạo Luật Hôn Nhân, đi ngược hẳn lại sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng cũng về vấn đề này vừa được ban hành từ Rome. Cộng đồng Công giáo cương quyết tiến hành việc xây dựng các trường học và tuân giữ các luật về hôn nhân của mình. Đến năm 1954, không còn những tranh luận giữa Giáo hội và nhà nước tại Úc. 

17. Công giáo tiến hành

Cộng đồng Công giáo tại Úc giờ đây lớn mạnh và rất sinh động. Có những câu lạc bộ xã hội, kịch nghệ và thể thao và rất nhiều nhóm sinh hoạt khác nhau, nơi đó, người Công giáo có thể đào sâu đức tin và có cơ hội thực hành đức tin ấy. Thanh Lao Công, Hiệp Sĩ Sao Phương Nam, các nhóm Phụ Nữ Công Giáo, Hội Con Đức Mẹ, Liên Minh Thánh Tâm, Hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô chỉ là một số thí dụ. Giáo hội là trung tâm điểm cho nhiều sinh hoạt Công giáo và từ các nhóm cũng như các câu lạc bộ Công giáo của mình, họ tham dự vào nhiều vấn đề quan trọng của thời đại. Giáo hội điều hành nhiều bệnh viện và dịch vụ phúc lợi xã hội mở cửa cho mọi người, và dạy rằng mọi người Công giáo, vì đức tin của mình, đều được mời gọi hành động vì lợi ích của người khác. Từ ngữ thường dùng để chỉ hành động đó là Công Giáo Tiến Hành và trong Thế Chiến II, có rất nhiều nhóm Công Giáo Tiến Hành khác nhau, được các Giám mục bảo trợ và hoạt động vì nhiều chính nghĩa khác nhau.

18. Chủ nghĩa Cộng Sản

Chủ nghĩa Cộng sản dựa trên lý thuyết của hai triết gia chính trị Marx và Lenine, và là cách tổ chức xã hội để không còn quyền tư hữu nữa. Mọi sự, mọi kỹ nghệ và dịch vụ, đều do nhà nước sở hữu. Chủ nghĩa Cộng sản hướng tới một xã hội không giai cấp, không sở hữu và không có nhà nước trong đó mọi người đều bình đẳng. Người Cộng sản tin rằng cách thực hiện được điều trên là dùng cách mạng, và truyền bá lý thuyết Cộng Sản trên khắp thế giới, nhất là các nước đang phát triển. Chủ nghĩa này bác khước mọi niềm tin tôn giáo, coi chúng như ảo tưởng. Vì điều ấy, các chế độ cộng sản đã bách hại các người theo tôn giáo và giết hại nhiều Kitô hữu. Giáo huấn xã hội Công giáo luôn luôn bênh vực quyền của người ta được sở hữu tài sản riêng,và do đó tích cực chống lại chủ nghĩa Cộng Sản. Từ năm 1989, phần lớn các quốc gia từng bị chủ nghĩa Cộng Sản thống trị trước đây đã từ bỏ chủ nghĩa này, nhưng nó đã là một lực lượng thế giới mạnh mẽ trong hầu hết thế kỷ 20. 

19. Phong Trào (the Movement)
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Trong thời gian Thế Chiến II, người ta thấy rõ trong các nghiệp đoàn công nhân Úc có nhiều đảng viên Cộng Sản hoạt động. Họ đi tuyển các công nhân Úc và làm cho các đảng viên của mình được bầu vào các chức vụ lãnh đạo trong các nghiệp đoàn. Nhiều người sợ người Cộng sản sẽ nắm trọn quyền Đảng Lao Động. Người Công giáo được báo động và được kêu gọi đưa ra một đáp ứng có tổ chức chống lại chủ nghĩa Cộng Sản. Ông Bob Santamaria, người vốn dấn thân rất nhiều trong Công giáo Tiến hành, đã qui tụ quanh ông một nhóm người, khởi đầu khá bí mật để tránh sự dòm ngó của công chúng, đặt tên là Phong trào Công giáo Nghiên cứu Xã hội (the Catholic Social Study Movement) gọi tắt là Phong Trào (the Movement). Đến năm 1954, con số đoàn viên là 5,000 người. Phong trào này khuyến khích người Công giáo tham gia các nghiệp đoàn để đấu tranh chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản từ bên trong. Phong trào thành công đến độ năm 1954, tiến sĩ Evatt, lãnh tụ đảng Lao Động tại Quốc hội Liên bang, phải tố cáo Phong trào, nhất là Bob Santamaria và tiến sĩ Mannix là âm mưu tiếm quyền trong đảng Lao Động.

Việc trên dẫn đến nhiều tranh luận, đố kị và tố cáo cuồng tín chưa từng thấy trong xã hội Úc trước đây. Giữa các năm 1954 và 1957, những ai là đoàn viên của Phong trào hay từng ủng hộ nó đều bị trục xuất hay rời bỏ đảng Lao Động, và sau cùng đã thành lập một đảng chính trị mới gọi là Đảng Lao Động Dân Chủ (Democratic Labor Party, viết tắt là DLP). Cương lãnh chính của DLP là chống chủ nghĩa Cộng sản. Dù nó quá nhỏ chưa bao giờ được bầu vào chính phủ, nhưng cũng đã thành công đưa được một số đảng viên vào Thượng Viện Liên Bang. Đôi lúc, những đảng viên này giữ được cán quân quyền lực tại Thượng Viện và nhờ thế có được lá phiếu quyết định trong một số vấn đề. Thêm vào đó, DLP phân phối số phiếu ưu tiên của mình cho đảng Tự Do (Liberal Party), và việc này làm cho đảng Lao Động không nắm được quyền kiểm soát chính phủ cho đến mãi cuộc bầu cử đưa Whitlam lên cầm quyền năm 1972. Đến lúc đó, chủ nghĩa Cộng sản không còn được coi như một đe dọa nghiêm trọng nữa, và do đó DLP cũng không còn là một lực lượng chính trị quan trọng nữa từ thập niên 1970 trở đi.

II. Giáo hội Công Giáo tại Úc ngày nay

20. Các ràng buộc của Úc với Anh

J.D. Burns, tác giả bài thơ sau đây, là người Úc thuộc thế hệ thứ ba. Ông được giáo dục tại Scotch College ở Melbourne. Khi Thế chiến I bùng nổ, ông đi lính và năm 1915 bị tử trận khi đang chiến đấu ở Gallipoli. Bài thơ của ông, viết trước khi ông tham chiến, được đăng trên tập san của Scotch College mà ông là chủ bút.

Gửi Anh Quốc

Kèn đồng Anh Quốc vang dội biển khơi

Như từng vạn niên, nay tới tai tôi.

Lay tỉnh hồn tôi khỏi giấc mơ dài,

Kèn đồng Anh Quốc-Làm sao tránh né? 

Cờ hiệu Anh Quốc, phất phới biển khơi

Gió lộng cờ đào vẫy gọi thân tôi.

Bão táp, trận đè, khói mốc xám đen

Cờ hiệu Anh Quốc – Làm sao tránh né?

Ôi Anh Quốc, ta nghe tiếng gọi chết cho ngươi

Như tiếng đại cầm vang vọng biển mùa đông.

Bao người sống chết và hân hoan lên đường

Anh Quốc, hỡi Anh quốc – làm sao tránh né? 

(To England

The bugles of England were blowing o’ver the sea

As they had called a thousand years, calling now to me.

They woke me from dreaming in the dawning of the day

The bugles of England – and how could I stay?

The banners of Engalnd, unfurled across the sea

Floating out upon the wind wre beckoning to me.

Storm-rent and batlle-torn, smoke stained and grey

The banners of England – and how could I stay?

O Engtland, I heard the cry of those that died for thee,

Sounding like an organ voice across the winter sea.

They lived and died for England, and gladly went their way

England, o England – how could I stay?)

Có lẽ người thanh niên này chưa bao giờ thấy nước Anh, tuy nhiên khi chiến tranh xẩy ra, anh vẫn cảm thấy phải chiến đấu cho nó. Dù sinh ra trên đất Úc, anh vẫn hân hoan ra trận vì nước Anh, cảm thấy như nước ấy đang kêu gọi anh, và anh là con dân nước ấy. Bài thơ trên giúp ta hiểu ra nhiều người Úc đã có cảm tình mạnh mẽ xiết bao đối với nước mẹ, và họ yêu nước ấy biết chừng nào dù sinh ra tại một nơi khác hẳn. Đối với nhiều người Úc trong 150 năm đầu tiên kể từ ngày người da trắng định cư, Anh là nơi trái tim họ thuộc về. 

21. Di trú sau chiến tranh
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	Thánh Gia-Biểu Hiệu Của Cơ Quan Di Dân Công Giáo Quốc Tế




Thành phần Giáo hội Công giáo tại Úc thay đổi đáng kể trong nửa sau thế kỷ 20 (1950-2000) do các di dân đến đây từ khắp mọi nơi trên thế giới. Sau Thế chiến II, Úc khởi sự một chương trình di trú đại qui mô, dưới thời Arthur Calwell, là vị Tổng trưởng Di trú đầu tiên của chính phủ Liên bang Úc. Darwin và một số khu vực dọc bờ biển bị bỏ bom trong chiến tranh, và xét chung người ta sợ rằng một đất nước với dân cư thưa thớt không thể tự phòng thủ được. Người ta cũng rõ cần có nhiều công nhân có tay nghề để xây dựng các kỹ nghệ cho Úc và giúp đất nước cạnh tranh với các nước khác. Khẩu hiệu tăng dân hay bị tiêu diệt (populate or perish) đã được dùng để thuyết phục dân chúng Úc rằng họ cần phải tiếp nhận các di dân vào xứ sở họ. 

Tuy nhiên, thoạt đầu, các loại di dân được vào Úc khá hạn chế. Năm 1901, chính phủ ban hành Đạo Luật Hạn Chế Di Dân, tục gọi là Chính Sách Nước Úc Da Trắng (the White Australia Policy). Điều này có nghĩa: chỉ người da trắng mới được nhận nhập cư. Tuy nhiên, đến cuối hai thập niên 1940 và 1950, Calwell nhận thấy không thể tuyển đủ con số di dân đã định từ quần đảo Anh và các nước ưu tuyển khác, nên ông ta phải chấp nhận các người tị nạn chiến tranh từ Âu Châu. Giữa các năm 1947 và 1951, khoảng 180,000 người tị nạn nói trên đã được trợ giúp để đến Úc với điều kiện phải làm việc hai năm tại bất cứ nơi nào chính phủ gửi tới. Cuối thập niên 1940, các người tị nạn từ Đông Âu Châu tới, và từ các nước vùng Baltic như Latvia, Lithuania và Estonia. Sau đó, họ tới từ các nước Nam Âu Châu, như Ý và Hylạp, cũng như Bắc Âu Châu như Đức và Hòa Lan. 

Trong thập niên 1950, các di dân từ Nam Âu Châu ngang số với các di dân từ các nước nói tiếng Anh. Ưu tiên dành cho các công nhân có tay nghề có thể xây dựng nhà cửa và phát triển hạ tầng cơ sở quan trọng như dự án thủy điện Snowy Mountains. Trong thập niên 1960, con số các di dân từ nam và bắc Âu Châu giảm dần, và di dân Anh lại một lần nữa chiếm số đông nhất trong số những người nhập cư vào Úc. 

22. Người Công Giáo Âu Châu

Đầu thập niên 1950, Giáo hội Công giáo Úc phát triển nhanh chóng một phần nhờ việc ‘được mùa trẻ sơ sinh’ (baby boom) sau chiến tranh. Nhiều giáo xứ mới được thành lập, con số tu sĩ nam nữ gia tăng và nhờ nền giáo dục họ tiếp nhận nơi các trường Công giáo, người Công giáo Úc thăng tiến trong mọi nghề nghiệp và kinh doanh. Số người tham dự thánh lễ Chúa nhật rất cao, và các việc sùng kính như Chầu Thánh Thể cũng được đông người tham dự. Nhiều người Công giáo tham gia các hội đoàn tại giáo xứ nơi họ cầu nguyện với nhau và hoạch định các hành động xã hội. Các gia đình đọc kinh Mân côi với nhau buổi tối, đọc kinh dâng mình buổi sáng với nhau, và kiêng thịt ngày thứ sáu để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Giáo hội Công giáo ổn định, phồn thịnh và rất Ái Nhĩ Lan.

Đến cuối thập niên 1950 và 1960, tất cả đều thay đổi, khi hơn một triệu người nhập cư từ Ý, Hylạp, Đức, Hòalan, Malta, Hungialợi và nhiều nơi khác nữa. Lối sống Công giáo của họ đôi khi rất khác với người Ái Nhĩ Lan. Họ có những cách phát biểu khác về đức tin; họ thích cầu nguyện với các thánh của xứ sở họ và có những ý niệm khác về việc tham dự thánh lễ. Họ cần người hiểu họ, các linh mục cùng quốc tịch, và các trường học cho con em họ. Số học sinh các trường Công giáo vì thế tăng lên gấp bội, có khi một lớp có đến cả trăm em. Nhưng học tại các trường Úc đôi khi rất xa lạ và khó khăn cho con em các di dân này. Một học sinh công giáo Ý kể như sau về kinh nghiệm của em lúc đó:

“Tôi học trường Công giáo thập niên 1950. Trong lớp tôi, tôi biết là mình rất khác, không hẳn chỉ vì tên tôi không phải là O’Reilly hay O’Leary, và má tôi không chịu đến giúp việc cho cửa hàng bánh kẹo, và tôi không có những miếng bánh mì kẹp thịt mỏng, trắng, phết vegemite trong hộp ăn trưa, nhưng tôi cảm thấy mình rất khác vì mặc dù giả thiết mình phải là người Công giáo La Mã (thực sự gia đình tôi là người Công giáo La Mã từ Ý) nhưng phải là thứ Công giáo La Mã của các trẻ gái Úc cơ, chứ không phải là thứ Công giáo La Mã của tôi hay của các trẻ gái Ý.

Cha mẹ tôi ít biết đến Thánh Patrick – hình như ông thánh này chẳng có ‘thá’ gì trong gia đình tôi cả. Chúng tôi đặt tin tưởng nhiều nơi Thánh Antôn thành Padua. Chúng tôi cử hành Lễ Phục Sinh với nhiều nghi lễ phức tạp của gia đình, mà tôi chả dám kể cho Nữ Tu Teresita hay sợ bà chê là phù phép.Mà quả chúng tôi có tin vào Befana, một bà già giống như phù thủy chuyên phân phối quà vào ngày 6 tháng Giêng. Điều ấy đã thành lệ rồi!

Cha mẹ tôi chưa từng nghe nói hay lưu tâm gì tới những Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng và những tuân giữ đạo đức tương tự. Khi về nhà, hễ tôi giải thích lý do phải gia nhập Hội Con Đức Mẹ hay phải để ý các mưu đồ của Thệ Phản, là các vị nhìn tôi cách ngạc nhiên hết sức, không thể tin được. Với thời gian, tôi học được cách cất kỹ trường tôi, tôn giáo của tôi và tôn giáo của gia đình tôi trong những chiếc hộc khác nhau. Nhưng trong tâm trí tôi, tôi biết lúc ở nhà tôi phải trung thành với điều gì”. (Trích trong Crawford, M. & Rossiter, G. 1988. Missionaries to a Teenage Culture. Christian Brothers Province Resource Group. Strathfield, NSW tr.45)

Dưới đây là ba trích đọan do các di dân Ý viết về kinh ngiệm tôn giáo của họ tại Úc:

* Có nhiều điều khi mới đặt chân tới Úc, người Ý không thể hiểu nổi. Điều đầu tiên trong số ấy là thái độ của người Úc đối với tôn giáo.. . Ở Úc, ngoài Giáo Hội Công Giáo, tôn giáo có phần rất nhỏ trong đời sống cá nhân và không có phần nào trong đời sống quốc gia.

* Ở Ý, toàn bộ dân chúng đều đặt tâm hồn trong tôn giáo. Ở đây chỉ có số nhỏ. 

* Tôn giáo tại Úc giống như canh không bỏ muối. (Trích trong Pittarello, A. 1980. Soup without Salt. The Australian Catholic Church and the Italian Migrant. Centre for Migration Studies. Sydney). 

23. Hình ảnh một tuyên úy di dân

Ngày 26 tháng 8 năm 2001, trên tờ Sunday Age Chúa Nhật, có bài báo dưới đây nói về một linh mục di dân qua Úc năm 1951 cùng với một ngàn người Ý khác. Bài báo này cho thấy nhiều cái nhìn sâu sắc về đời sống của nhiều di dân Công giáo trong thập niên 1950.

Thúc Đẩy bởi Tình Yêu Chúa – và Đôi Chút Tinh Thần Mạo Hiểm.

Tháng 9 năm 1951, tờ The Age chụp nhanh được tấm hình một tu sĩ trẻ, với cây thánh giá trong tay, khi ông cùng 1,000 di dân Ý đặt chân tới để khởi đầu cuộc sống mới tại Úc. Có cái gì nơi ông gồm tóm được cái tinh thần hy vọng và mạo hiểm của mọi người trên con tầu xuyên đại dương Toscana. Đã 50 năm trôi qua, nay Cha Luciano Rocchi chuẩn bị mừng kỷ niệm cuộc đời đầy tận tụy cho sứ vụ của mình.

Trên các bức tường của văn phòng mục vụ tại Hawthorn, có nhiều tranh ảnh thờ phượng và sùng kính. Có cả một bản phóng bức tranh của Raphael diễn tả lễ đính hôn của Đức Maria và Thánh Giuse, một phóng ảnh lớn cây thánh giá từng được treo trên tường Công đồng Trent (1545-1663), và bức ảnh Thánh Antôn, vị thánh quan thầy cho việc tìm lại những vật đã thất lạc.

Và còn có cả hình chiếc xe Maserati 300S, một bức hình khác chụp ông đang làm phép chiếc Ferrari kiểu 1964, lại cả bức hình chiếc xe đua 1939 với dòng chữ “Tặng cha Luciano, người yêu Chúa và yêu Alfa”!

Khi con tầu đại dương Toscana của Hãng Lloyd Triestino đậu tại Melbourne ngày 12 tháng 9 năm 1951, nó đổ bộ lên bờ một tu sĩ trẻ dòng Phanxicô, sau này trở thành một thứ quốc bảo. Hình ông đăng trên trang đầu tờ The Age, mình tựa vào tầu, tay nắm chặt cây thánh giá (ông vẫn còn giữ được cho đến bây giờ) và một nụ cười thánh đức.

Tháng tới, Cha đáng kính “Padre” Luciano Rocchi, nay đã 75 tuổi, sẽ mừng kỷ niệm nửa thế kỷ tại Úc, phục vụ cộng đoàn di dân lớn thứ nhì của Úc, sau người Anh. Trong lòng vô số người Công giáo Melbourne, cha xứ của Đền Thánh Antôn chiếm được một vị thế đặc biệt, tổng hợp được cả cái duyên dáng của một người đàn ông kiểu cách Ý và tính đơn giản cũng như độ lượng trong ơn gọi của mình. 

Ông sinh ra và được giáo dục tại Modena, miền Bắc nước Ý, chỉ cách hai hãng Ferrari và Maserati mấy cây số, và lúc còn là một cậu bé đã hau háu nhìn những người lái thử nổi danh vụt chạy qua các khúc quẹo bên đường. Theo học tại một trung học nổi tiếng để làm linh mục, chứ không làm một chàng Fangio khác, ông không lúc nào mất hứng đối với những chiếc xe “lên tinh thần” ấy. Lúc 24 tuổi, được sai đi làm việc giữa những người sau này trở thành 400,000 di dân Ý sẽ lên đường qua Úc giữa các năm 1947 và 1981, ông đã thay đổi vĩnh viễn cách ăn, uống, may mặc và lái xe của mình. 

Ở trên tầu cùng với 1,000 di dân Ý, ông làm tuyên úy cho boong tầu hạng nhất, nhưng một khi tới nơi, nhiệm vụ của ông là phục vụ những người Ý tầm thường, mà đại đa số là lao công không tay nghề hay có chút tay nghề ở Melbourne trong thập niên 1950. 

Ông cho hay: “Sinh hoạt của tôi là lo chạy thật nhanh để kịp những chuyến tầu tới, để vào nhà tù, bệnh viện hay trại di dân”.

Ông cũng cho hay gia nhập một cộng đồng Công giáo Melbourne mà chủ yếu là Ái Nhĩ Lan, người Công giáo Ý thường không dám phô trương lòng đạo của mình nhiều và khi ông cũng như các linh mục khác có việc phải liên lạc với Tổng Giám mục nghiêm khắc và dễ sợ là Daniel Mannix, thì ngả hay nhất là qua hai gia nhân người Ý của vị Giám mục này. 

Qua thập niên 1960, những con tầu lớn chở di dân đã ngưng không tới nữa và ngày nay, gần phân nửa cộng đồng Ý đã trên 60 tuổi. Ông vừa nói vừa mở cuốn nhật ký ghi các đám tang: “Người đến đây cùng thời với tôi phần lớn đã ra đi cả”. Tuy thế vẫn còn một số người để vị linh mục này lui tới thăm viếng. 

Cha Luciano đã sống phần lớn cuộc sống trên đất Úc tại Villa Gonzaga, Đường Power, Hawthorn, mà sau này trở thành tu viện Phanxicô. Dòng cũng xây một nhà lớn rộng lớn bên cạnh tu viện, là chính Đền Thánh Antôn, một trung tâm sùng kính đa văn hóa. Mỗi năm nột lần, nó cũng là địa điểm Làm Phép Thú Vật, và Cha Luciano nổi tiếng là người sẵn sàng “đi kẻ liệt” bất cứ giờ nào và không bao giờ từ chối bất cứ trường hợp nào, dù khó khăn đến đâu.

Một người có uy tín kể lại rằng nhiều năm trước đây có người đàn ông buồn bực hết sức vì bị giáo hội làm nhục. Con trai ông, vốn bị hội chứng Down, không được cha xứ cho rước lễ lần đầu lấy lý do em không hiểu sự thánh thiện của bí tích. Khiếu nại lên tổng Giám mục cũng chẳng ăn thua gì. Nhờ có người bạn giới thiệu với Cha Luciano, đứa nhỏ liền được rước lễ, không theo nhóm như thường lệ, nhưng một mình trong một thánh lễ tại Đền Thánh Antôn. Người cha sau đó đã không ngừng tặng hoa cho Đền Thánh.

Dòng các cha khổ tu Phanxicô được thành lập năm 1525, và tên này được đặt theo chiếc nón nhọn (capuccino) của áo dòng, giống chiếc áo của Thánh Phanxicô thành Assisi. Điều lý thú là cà phê cappuccino kiểu Ý đã lấy tên từ mầu áo nâu của dòng này. Chính cha Luciano cũng là người sành uống càphê, tự pha lấy bằng máy. 

Để đi lại trong thành phố Melbourne rộng lớn, Cha Luciano phải đổi dép dòng Phanxicô, lấy bánh xe và không chịu để bụi tích lũy dưới các bánh xe của mình. Ngài sở hữu một loạt những chiếc Alfa Romeos cũ, do các đại lý xe hơi địa phương dâng cúng, và hiện nay lái một chiếc Twin-Spark thể thao kiểu 1988, do các chuyên viên Alfa bảo trì. Ngày kỷ niệm 12 tháng 9, vị linh mục 75 tuổi này, với một chút bugi kép (twin spark) trong người, có ý định sẽ nhẩy vào chiếc Alfa của mình, làm một vòng tới Station Pier để bõ lòng hoài cổ năm nào. (Viết bởi Paul Heinrichs: The Sunday Age, 26 August 2001: dùng có phép). 

24. Người Công Giáo Á Châu

Năm 1966, chínhh sách White Australia (Nước Úc Da Trắng) bị bãi bỏ, và cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980, Úc bắt đầu tiếp nhận dân tị nạn Đông Nam Á trốn chạy các xáo trộn chính trị tại quê hương họ. Trong số này, có các thuyền nhân từ Việt-Nam, Lào và Cambodia. Trong 10 năm từ 1973 đến 1983, các di dân Á Châu chiếm một phần ba tổng số di dân tới Úc. Nói chung, từ Thế Chiến II, đã có hơn 4 triệu di dân tới Úc, trong đó, di dân gốc Anh chiếm non phân nửa. Trong trích đoạn sau đây, Kim Nguyễn, một người Công giáo Việt-Nam đến Úc trong tư cách tị nạn, chia sẻ với ta các ấn tượng của cô.

25. Một người Công giáo Việt-Nam 

Tôi tới Úc với tư cách tị nạn năm 1982 sau khi sống một năm tại trại tị nạn ở Indonesia. Đến Úc, đầu tiên, chúng tôi ngụ tại một ký túc xá, và nhận được nhiều trợ giúp của một cơ quan Công giáo thường tới ký túc xá giúp bất cứ những gì chúng tôi cần. Qua tổ chức này, chúng tôi gặp được một gia đình người Hòa Lan, những người sau này trở thành cha mẹ đỡ đầu các em gái tôi và hiện nay vẫn là những người bạn thân thiết của gia đình tôi. Mỗi Chúa nhật, giáo xứ Thánh Giuse ở Collingwood thường tổ chức một chuyến xe buýt tới ký túc xá đón các trẻ em Việt-Nam đi học trường đặc biệt Chúa nhật, cùng một truyền thống như khi chúng tôi còn ở Việt-Nam. Như thường lệ, chúng tôi tham dự Thánh lễ rồi chia thành ấu nhi, thiếu nhi và nhóm lớn hơn. Điều người ta cũng đang làm tại các giáo xứ Công giáo bên Việt-Nam. Chúng tôi sinh hoạt, học hỏi Phúc âm, rồi chơi các trò chơi. Các nhóm Chúa nhật trợ giúp chúng tôi và giúp chúng tôi duy trì đức tin. Cũng có ngày chúng tôi được vào nội thành, gặp gỡ các người Việt-Nam đã định cư trước và nay đã an cư lạc nghiệp. Qua các nhóm này và nhờ sự giúp đỡ của giáo xứ, em trai và em gái tôi đã được rửa tội ở đó, do một linh mục Việt-Nam. Nhờ các chương trình ngày Chúa Nhật, tất cả chúng tôi đã được thêm sức.

Ở Việt-Nam, đời sống chúng tôi xoay quanh Nhà Thờ. Bạn có thể nghe tiếng chuông nhà thờ đổ hầu hết trước lúc mặt trời mọc, và ngày nào người lớn cũng đến Nhà Thờ. Sau Thánh lễ, họ về nhà, ăn bữa sáng, rồi lên đường ra đồng hay tới sở làm. Từ chỗ làm việc trở về, họ thường tới Nhà Thờ một lần nữa, khoảng lúc 4 hay 5 giờ chiều. Khi các trẻ em lớn lên, chúng cũng sẽ làm giống như thế. Trong cộng đoàn nơi gia đình tôi sinh sống, ai cũng là Công giáo cả. Cho nên, đối với người lớn, Nhà Thờ phải một ngày hai lần, còn trẻ em thì ít ra một lần vào buổi chiều. Khi muốn đi Nhà Thờ với bà cố, tôi phải đi sớm nửa giờ để còn đọc kinh mân côi. Mọi người Công giáo đều có tên thánh cũng như tên riêng bằng tiếng Việt… Cha mẹ chọn tên thánh vì muốn con em mình lớn lên có được những đức tính của vị thánh đã chọn. Bạn thường đọc kinh xin vị thánh hướng dẫn cũng như xin được nên giống ngài. Ngày lễ kính thánh quan thầy là ngày lễ lớn. Chúng tôi thường cử hành cả ở nhà lẫn ở Nhà thờ. Còn tại Úc, chúng tôi thấy cuộc sống Công giáo rất lỏng lẻo khiến nhiều người Việt-Nam lúc đầu lấy làm sợ.

Thông thường, khi đã sống ở ký túc xá một thời gian lâu, bạn thường để dành được một món tiền đủ để đi kiếm chổ ở riêng. Hiển nhiên, chúng tôi sẽ dọn tới nơi có thân nhân và bạn hữu, tức Abbotsford. Tôi đi học tại trường tiểu học Thánh Giuse ở Collingwood. Lo lắng chính của tôi tại trường là ngôn ngữ. Khi tôi khởi sự học ở trường thánh Giuse, tôi mới chỉ tới Úc được chừng 3 tháng. Thời gian thông thường bạn cần phải học ở một trung tâm ngôn ngữ là 6 tháng. Vì nghĩ tôi là đứa nói nhiều và muốn học hỏi, nên cha mẹ tôi gửi tôi vào ngay trường chính. Tôi nói sai tiếng Anh khá nhiều và nhớ là mình lúc nào mắt cũng ướt vì bị cười đọc sai. Trong thời gian này, chỉ có hai hay ba học sinh là người Việt-Nam mà thôi, nên tôi “đúng là thẳng từ thuyền mà ra” như qúi vị thường nói. Tôi thấy khó hiểu được thầy giáo muốn nói gì qua câu nói đó và tôi thật chới với. 

Trường trung học của tôi là Academy of Mary Immaculate (Học Viện Đức Bà Vô Nhiễm), một chuyển tiếp tự nhiên từ trường Thánh Giuse. Hồi đó, chúng tôi sống tại căn “flat” của Ủy Ban Nhà Cửa. Tôi chưa bao giờ thực sự khảo sát hay tra vấn đức tin của mình trước khi học lớp 9, thì đến lúc này, giống như mọi thiếu nữ khác, tôi bắt đầu đặt câu hỏi. Nhờ diễn trình tra vấn này, đức tin của tôi trở nên sâu sắc. Tôi thấy cả đời tôi, tôi từng đi nhà thờ và luôn đọc kinh, vì người Việt-Nam chúng tôi năng đọc kinh lắm. Trong thời gian ở “flat”của Ủy ban Nhà cửa, chúng tôi thường đọc kinh quanh tượng Đức Mẹ Maria được người ta rước từ “flat” này qua “flat” khác, rồi sau đó chuyện trò thân hữu với nhau. Xã hội Úc gây ảnh hưởng trên tôi khiến tôi đặt câu hỏi không biết tập tục trên có bình thường hay không cũng như nghi vấn cả vị thế mạnh mẽ của tôn giáo trong đời sống tôi và đời sống gia đình tôi. Dường như đó không phải là cách thế của những học sinh khác cùng trường với tôi. Tôi tự hỏi nếu mình không được rửa tội làm người Công giáo, mình sẽ nghĩ về thế giới ra sao. Qua các tra vấn này và sự nâng đỡ của các thầy cô trong trường, đức tin của tôi thành sâu sắc, và có lúc còn muốn trở thành nữ tu nữa. Nhờ diễn trình tra vấn này, tôi thực sự tự mình chọn làm người Công giáo, và đặt trọn trái tim và linh hồn mình vào đức tin. Từ đó, tôi thấy mình hạnh phúc hơn nhiều. 

Ở Việt-Nam, hoặc bạn là Phật tử hay là Công giáo, và người ta tin rằng bất cứ theo tôn giáo nào, miễn bạn nhiệt tâm, đạo ấy đều tốt cho bạn cả. Tuy nhiên ở Úc, bạn có thể theo tôn giáo mà cũng có thể là người vô thần, điều đó chả ai thắc mắc chi hết. Tôi có được cái tốt nhất của cả hai thế giới trên: Truyền thống vững chãi từ gia đình và tôn giáo, và các cơ may từ xã hội Úc. Trong gia đình chúng tôi, có một cuốn sách mỏng truyền lại từ 5,6 đời, lúc các tổ tiên của chúng tôi trở lại Đạo Công Giáo. Thời ấy, trở lại Đạo Công Giáo là bị xã hội ruồng bỏ, nên tổ tiên chúng tôi phải di cư qua nơi khác để thành lập làng mới, và thế là Đạo Công Giáo trong gia đình tôi phát nguyên từ các vị. Giờ đây, tôi thấy tra vấn và thăm dò đức tin của mình là điều không sai, bởi đó cũng chính là điều tổ tiên tôi đã làm và nhờ người mà toàn bộ gia đình tôi trở thành người Công giáo. Không có gì sai nơi những người thực sự tin vào đức tin của mình và thực sự hy sinh, ngay cả chết nữa, cho đức tin của mình. Không có những người như tổ tiên tôi trở lại đạo, Đạo Công giáo ở Việt-Nam không thể có được. 

26. Người Công Giáo tại Úc ngày nay

Theo thống kê năm 1996, gần một phần tư người Công giáo ở Úc ngày nay sinh tại nước ngoài. Sau đây là mười nước hàng đầu nơi sinh của người Công giáo Úc theo thống kê trên:

	Úc:3,578,910; Ý: 221,880; Vương Quốc Anh: 129,160

	Philuậttân: 76,439; Balan: 49,469; Malta: 47,228

	Tân Tây Lan: 44,787; Croatia: 43,076; Ái Nhĩ Lan; 37,549

	Vietnam: 33,985




Bảng sau đây cho thấy 10 ngôn ngữ hàng đầu được người Công giáo Úc sử dụng, cũng theo thống kê trên:

	Anh: 3,462,201; Ý: 337,219; Croatian: 62,311

	Tây Ban Nha: 61,582; Tagalog (Philuậttân):56,162

	Ảrập (luôn cả Lebanese): 55,526;

	Ngôn ngữ khác:52,713; Không khai (not stated):52,640

	Balan: 51,847; Maltese: 43,091




Thêm vào đó, nhiều người Công giáo sinh tại Úc nhưng ít nhất có một cha hay mẹ sinh tại nước ngoài. Thực thế, 50 phần trăm người Công giáo tại Úc ngày nay hoặc sinh tại nước ngoài hoặc có cha hay mẹ sinh tại nước ngoài. Giáo hội đã làm hết sức trong cố gắng làm cho các di dân Công giáo tại Úc cảm thấy như ở nhà mình, bằng cách cung cấp cho họ các tuyên úy riêng, giúp họ cử hành Thánh lễ và các bí tích bằng ngôn ngữ của mình. Tuy thế, Giáo hội vẫn còn nhiều điều để học hỏi, nhất là trong lãnh vực tìm hiểu các phương cách khác nhau trong đó người Công giáo từ khắp nơi trên thế giới có thể nói lên tính Công giáo của mình. 

27. Giáo Hội độc hay đa văn hóa? 

Năm 2001, Giáo Hội Công Giáo Úc vượt quá con số 5 triệu tín hữu, chính xác là 5,001,833 giáo dân, chiếm 26.7 phần trăm tổng số dân Úc, một tỷ lệ hơi kém tỷ lệ trong năm 1996. Điều ấy có thể do hiện tượng về già trong số dân Công Giáo mà cũng có thể vì trong số các nhóm di dân và tỵ nạn gần đây, con số Công Giáo không đông. 

Nhóm di dân Công Giáo đông nhất vẫn là Ý. Nhu cầu thiêng liêng và các nhu cầu khác của nhóm này khá nổi bật trong công tác mục vụ của Giáo Hội suốt trong nửa thế kỷ trước. Thậm chí trong các thập niên 1950 và 1960, các chủng sinh đại chủng viện buộc phải học tiếng Ý. Dĩ nhiên một phần để sau này họ có thể được chọn đi du học tại Rome, nhưng lý do chính là để giúp đỡ các di dân Ý. 

Qua thiên niên kỷ thứ ba, Giáo Hội Úc không còn nghĩ nhiều đến nhóm này nữa vì dân số Công Giáo đã dị biệt hóa nhiều hơn rồi. Thực vậy, giữa các năm 1996 và 2001, người gốc Ý giảm 8.2 phần trăm, các nhóm Âu Châu khác cũng giảm như thế (Ba Lan 10.8%, Hung Gia Lơợ 9.9%, Malta 7.7%, Hòa Lan 5.2%, Đức 1.9%). Trái lại, các nhóm Á Châu, nói tiếng Tây Ban Nha (Nam Mỹ) và Trung Đông đang gia tăng đáng kể. 

Điều đáng lưu ý, nhóm Ý và nhóm Malta hiện vẫn còn là các nhóm trung thành nhất với Đạo Công Giáo ở đây. Chỉ có không đầy 0.88% người gốc Ý theo giáo phái Giêhôva. Trái lại nhóm Phi Luật Tân có đến 10% theo các hệ phái phúc âm và Ngũ Tuần. Tuy nhiên nhóm Ái Nhĩ Lan là nhóm rời bỏ Đạo Công Giáo hơn cả. Nhóm Ba Lan cũng có tỷ lệ trung thành cao dù đợt đến đây đầu thập niên 1980 ít được giáo dục trong đức tin Công giáo, do sự đàn áp của Cộng Sản.

Tính đa phức hóa trong dân số Công Giáo Úc hiện nay đang tác động ở nhiều mặt. Ngay cả con số các linh mục và tu sĩ cần thiết để phục vụ Dân Chúa. Vì nạn thiếu linh mục, một số giáo phận đang phải khai triển một chiến lược lôi cuốn các linh muc từ các quốc gia khác. Và đưa ra các chương trình nhằm huấn luyện và thích nghi các linh mục này vào môi trường từng giáo phận một. Các dòng tu cũng có nhiều biến đổi. Như các cha dòng Scalabrinian chẳng hạn, trong một thập niên qua, đã không còn cậy nhờ nhiều vào cộng đồng Ý, trái lại đã quay qua Phi Luật Tân và Nam Mỹ để tuyển các linh mục đến phục vụ cho người Phi Luật Tân và Nam Mỹ. Một dòng nữ Ba Lan mới được thành lập hiện đang làm việc để thoả mãn nhu cầu thiêng liêng và mục vụ của người đồng hương, các nữ tu Việt Nam cũng đang đóng vai trò nổi bật ở một số nơi. Nói tóm lại, Giáo Hội Công Giáo Úc trong tương lai sẽ rất khác và đa dạng hơn về phương diện văn hóa. 

28. Vai trò của Giáo Hội trong việc tạo nên một nước Úc đa văn hóa

Trong thập niên 1970, liên quan đến Giáo Hội Công Giáo, có người cho rằng ‘tôn giáo chia rẽ nhưng văn hóa kết hợp’ có ý nói rằng các di dân Công Giáo không chịu hòa nhập vào chính dòng Giáo Hội Công Giáo Úc. Có người còn cho rằng ý niệm một giáo hội phổ quát chỉ là huyền thoại (Lewins, 1979). Nhìn lại, xem ra cái nhìn đó hơi đơn giản, nhất là trong việc đánh giá vai trò và công việc của các tuyên úy di dân. Giáo Hội ở đây đã đưa ra nhiều chiến lược để thích nghi dù vẫn có những va chạm giữa các tuyên úy di dân và các cha xứ Úc, những vị thường mong muốn có những đồng hóa nhanh chóng. Một số các vị giám mục trước đây cũng mong mỏi như vậy. Nhưng những va chạm này từ từ đã mất đi và vai trò các tuyên úy di dân đã được chấp nhận nhiều hơn. Họ đóng một vài trò hết sức quan trọng trong việc hội nhập đồng hương họ vào chính dòng văn hóa và tôn giáo Úc, đồng thời nâng đỡ đồng hương họ về đủ mọi phương diện của cuộc sống mới, một cuộc sống không thiếu ngỡ ngàng bối rối. Có những vị tình nguyện làm thông dịch viên, giúp đồng hương tại tòa án, điền mẫu giấy khai thuế, an ủi họ khi họ nhớ vợ thương con, nhớ cha mẹ già còn kẹt lại ở quê hương xa xăm vạn dặm. Sự hiện diện của các vị trong lễ rửa tội, lễ cưới, lễ tang của gia đình khiến họ cảm thấy vẫn còn ‘tại nhà’ dù đang sống trên vùng đất thật lạ. Có những tuyên úy di dân còn đóng cả vai trò hòa giải, kết hợp nhiều phe phái, kể cả các phe phái chính trị. Trong một nghiên cứu gần đây, Cahill, Bouma, Dellal và Leahy (2004) đã cho thấy nhiều tuyên úy di dân đã tháo gỡ được nhiều ngòi nổ cho những hận thù cả xưa lẫn rất gần đây, như thái độ của người Croatians đối với người Serbs.

Hiện có đến 150 tuyên úy di dân tại Úc. Thêm vào đó, còn có ba giáo phận, với giám mục riêng, dành cho các người Công Giáo theo các nghi lễ Maronite (12 linh mục), Melkite (10 linh mục) và Ukrainian (25 linh mục). Sáu nghi lễ khác cũng có linh mục riêng chăm sóc các cộng đoàn đặc thù của họ, nhưng chịu sự điều động của các giám mục sở tại. Đó là các nghi lễ Armenian, Chaldean, Coptic, Nga, Syria và Syro-Malabar (tổng cộng 8 linh mục). 

Về phần chính dòng Úc, tại các giáo phận Sydney, Melbourne, Brisbane và Perth, và một số giáo phận khác, đều có một đại diện giám mục lo về di dân, với nhiệm vụ cổ vũ việc hiểu biết bản chất đa văn hóa của giáo hội và của xã hội. Các thánh lễ đa văn hóa cấp giáo phận mỗi năm được cử hành luân phiên ở các thành phố khác nhau nhất là tại Melbourne, Brisbane và Adelaide. Cộng đồng địa phương được mời tham dự với các cộng đồng di dân khác nhau. Các cộng đồng di dân này được khích lệ mang theo cờ xí tôn giáo đặc thù của họ, vận quốc phục, và hát hay đọc một phần thánh lễ bằng tiếng mẹ đẻ. Giáo Hội Úc hàng năm còn mừng Chúa Nhật Tị Nạn và Di Dân vào Chúa Nhật cuối cùng của tháng Tám…

Giáo Hội này không quên lời của Đức Gioan Phaolô II nhân Chúa Nhật Tị Nạn và Di Dân: “Hội nhập không có nghĩa là đồng hóa, nghĩa là không dẫn di dân đến chỗ hủy diệt hay quên lãng bản sắc văn hóa riêng của họ. Đúng hơn, việc tiếp xúc với người khác phải dẫn tới việc khám phá ra bí quyết của họ, biết cởi mở với họ ngõ hầu chào đón các khía cạnh có giá trị của họ và nhờ thế góp phần vào việc hiểu biết lẫn nhau một cách tốt hơn. Đây là một diễn trình lâu dài nhằm lên khuôn cho các xã hội và các nền văn hóa, làm chúng mỗi ngày một suy tư nhiều hơn đến các hồng phúc muôn hình muôn dạng của Thiên Chúa dành cho các hữu thể nhân bản…Trong xã hội ta, một xã hội vốn chịu ảnh hưởng của hiện tượng di dân hoàn cầu, cá nhân phải tìm được sự quân bình đúng nghĩa giữa lòng kính trọng đối với bản sắc họ và lòng kính trọng bản sắc người khác. Thực thế, cần phải nhìn nhận tính đa phức hợp pháp của các nền văn hóa đang hiện diện tại một quốc gia, hoà nhịp với việc duy trì luật lệ và trật tự, mà hoà bình xã hội và tự do công dân vốn tùy thuộc vào”. 

Chính trong tinh thần trên, một Hội Nghị Toàn Quốc về Chăm Sóc Mục Vụ cho Di Dân Và Tị Nạn đã được tổ chức vàotháng Mười Một năm 2005. Chủ đề của đaị hội là: “Vì tất cả anh chị em đều là một trong Chúa Kitô” (Gl 3:4). 

Các cố gắng kia đang đem lại nhiều hiệu quả tích cực, giúp tạo nên những giáo xứ, những cộng đồng gắn bó, hàn gắn nhiều vết thương quá khứ và hiện tại gây nên bởi chiến tranh và chia rẽ, lên tiếng bênh vực người di dân và tị nạn. Tất cả những điều đó đã trở thành một phần trong việc làm của Giáo Hội Úc. Đó không hẳn là một thành tích hoàn hảo, nhưng là một thành tích có thể tự hào được. Nó chứng tỏ rằng không một dị biệt nào, dù lớn đến đâu, lại không thể giải quyết khi ta có thiện chí và mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hiệp nhất chúng ta. Sứ mệnh của Giáo Úc vẫn còn dài trên nẻo đường này.
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